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ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STTTT ngày     /02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Đề án đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030)

Đắk Nông, Năm 2022 




1. Căn cứ pháp lý
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; 

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam;
- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);
- Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, phiên bản 1.0;

- Các văn bản có liên quan khác.

2. Mục đích

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong xu hướng phát triển các mô hình thành phố của xã hội loài người, xây dựng và phát triển thành phố thông minh (Smart City) là xu hướng phát triển tất yếu, là một trong 15 lĩnh vực cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xây dựng và phát triển thành phố thông minh nhằm bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công cụ, phương tiện, đạt tới mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, thành phố có giá trị, thành phố có sức sống, có khả năng phục hồi, có sức cạnh tranh và đạt mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông có giá trị, có sức sống, có sức cạnh tranh và khả năng tự phục hồi sau các thảm họa và khủng hoảng, duy trì, phát triển bền vững, đạt 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030. Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành phố thông minh sẽ là phương tiện để đạt tới các mục tiêu tốt đẹp cho các đô thị và cư dân của mình.

3. Phạm vi áp dụng: địa bàn tỉnh Đắk Nông 
4. Kết cấu của Đề án
Đề án gồm 07 phần:

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Tên Đề án

1.2. Quan điểm chung về phát triển đô thị thông minh của Đề án 
1.3. Phạm vi, đối tượng của Đề án

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH ĐẮK NÔNG
2.1. Sự cần thiết của Đề án

2.1.1. Cơ sở pháp lý 

2.1.1.1. Hệ thống văn bản Trung ương 

2.1.1.2. Hệ thống văn bản Địa phương 

2.1.2. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

2.2. Thực trạng phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 

2.2.1. Hạ tầng CNTT tỉnh Đắk Nông 
2.2.2. Hạ tầng xã hội phục vụ cho phát triển dịch vụ đô thị thông minh 

2.2.3. Triển khai mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

2.2.4. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế 

2.2.5. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục 

2.2.6. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch 

2.2.7. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giao thông 

2.2.8. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực môi trường 

2.2.9. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực nông nghiệp 

2.2.10. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực an toàn, an ninh 

2.2.11. Hiện trạng nhu cầu của người dân về dịch vụ đô thị thông minh 

2.3. Khó khăn và thách thức trong việc xây dựng đô thị thông minh

2.3.1. Phân tích kinh nghiệm của một số đô thị trên thế giới có điều kiện tương đồng 

2.3.2. Tình hình xây dựng đô thị thông minh trong nước 

2.3.3. Khó khăn, thách thức trong xây dựng, phát triển đô thị thông minh 

2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho đô thị tỉnh Đắk Nông

PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH ĐẮK NÔNG
3.1. Mục tiêu 

3.2.1. Mục tiêu tổng quát 

3.2.2. Mục tiêu cụ thể đến 2025 
3.2.2. Mục tiêu cụ thể đến 2030

3.2. Các nguyên tắc định hướng 
3.3 . Tầm nhìn, chiến lược phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông

3.3.1. Tầm nhìn phát triển 

3.3.2. Chiến lược xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 

3.4. Nội dung cơ bản xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 
3.4.1. Hạ tầng thông tin đô thị thông minh 

3.4.2. Hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh 

3.4.3. Hạ tầng kinh tế-xã hội thông minh 

3.4.4. Các dịch vụ triển khai 

3.4.5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng 
PHẦN IV. CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH ĐẮK NÔNG 

4.1. Các nhiệm vụ ưu tiên triển khai trong quá trình xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 

4.2. Giải pháp thực hiện từng lĩnh vực đề xuất trong việc xây dựng đô thị thông minh

4.2.1. Xây dựng mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh tập trung, đa nhiệm đô thị thông minh 

4.2.2. Xây dựng nền tảng đô thị thông minh 
4.2.3. Xây dựng hệ thống giám sát an ninh
4.2.4. Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh 
4.2.5. Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh 

4.2.6. Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh 

4.2.7. Quy hoạch, xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị thông minh 

4.2.8. Phát triển các dịch vụ nông nghiệp thông minh 

4.2.9. Phát triển các dịch vụ và các chức năng quản lý giao thông thông minh 
4.2.10. Phát triển các dịch vụ tài nguyên và môi trường thông minh 

4.2.11. Thực hiện việc số hóa các cơ sở dữ liệu; liên kết, liên thông các hệ thống thông tin
4.2.12. Xây dựng phương án thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển đô thị thông minh 

4.2.13. Đánh giá tổng kết mô hình giai đoạn 2022 - 2023, phương hướng xây dựng đô thị thông minh đến năm 2025 

PHẦN V. KHÁI TOÁN KINH PHÍ, LỘ TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
5.1. Khái toán kinh phí 

5.2. Lộ trình thực hiện 

5.2.1. Giai đoạn 2022 - 2023 

5.2.2. Giai đoạn 2024-2025

5.2.3. Định hướng đến năm 2030

5.3. Giải pháp thực hiện 
5.3.1. Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền 

5.3.2. Nhóm giải pháp về thị trường và dịch vụ 

5.3.3. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực 

5.3.4. Nhóm giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn 

5.3.5. Nhóm giải pháp về tài chính 

PHẦN VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
6.1. Các cơ quan thuộc UBND tỉnh Đắk Nông 
6.1.1. Cơ quan thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 
6.1.2. Sở Thông tin và Truyền thông 
6.1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
6.1.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6.1.5. Sở Tài chính 

6.1.6. Sở Xây dựng 
6.1.7. Sở Y tế 

6.1.8. Sở Giáo dục và Đào tạo

6.1.9. Sở Giao thông vận tải 
6.1.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6.1.11. Các Sở, ban, ngành, UBND thành phố, các huyện,
6.2. Tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân 

6.2.1. Tham gia của cộng đồng doanh nghiệp 
6.2.2. Các đoàn thể, hiệp hội ngành nghề 

6.2.3. Các cơ quan truyền thông (báo, đài…) của Đắk Nông 

6.2.4. Tham gia của người dân 

PHẦN VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 

7.1. Đối với phát triển kinh tế - xã hội Đắk Nông 

7.2. Đối với quản lý và quản trị đô thị 
7.3. Đối với doanh nghiệp và người dân 

7.4. Kết luận và Kiến nghị
PHỤ LỤC KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
5. Sản phẩm:  Đề án Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
6. Tổng kinh phí: 315.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Ba trăm mười lăm triệu đồng ).
Dự toán chi tiết kèm theo Phụ lục.

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán: Tháng 02/2022.
- Thực hiện lập Đề án Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Tháng 03/2022.
- Lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bộ ngành trung ương: Tháng 03/2022
- Trình UBND tỉnh: Tháng 04/2022
- Phê duyệt Đề án Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: dự kiến tháng 05/2022.
9. Tổ chức thực hiện: 
a) Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Đắk Nông
b) Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

c) Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện và điều hành dự án. 
PHỤ LỤC

Dự toán chi tiết Xây dựng Đề án Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1. Căn cứ lập dự toán

- Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;

- Căn cứ Thông tư  số 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài Chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;

- Căn cứ Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Dự toán chi tiết

2.1. Tổng hợp chi phí xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông
	Stt
	Nội dung
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Chi phí khảo sát
	17.490.000
	Bảng chi phí khảo sát

	2
	Chi phí xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh
	292.772.000
	Bảng chi phí chuyên gia

	3
	Chi phí tư vấn lập và đánh giá HSYC (đã bao gồm thuế GTGT)
	2.200.000
	Điều 9, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

	4
	Chi phí tư vấn thẩm định HSĐX và kết quả lựa chọn nhà thầu (đã bao gồm thuế GTGT)
	2.200.000
	

	5
	Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu
	330.000
	 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

	Tổng cộng
	314.992.000
	 

	Tổng cộng (làm tròn)
	315.000.000
	 


(Bằng chữ: Ba trăm mười lăm triệu đồng)

	2.2. Diễn giải chi phí khảo sát thu thập số liệu

	 

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn giá
	Khối lượng 
	Thành tiền
	Diễn giải cách tính
	Ghi chú

	1
	Chi phí chuyên gia (Ccg)
	 
	 
	10,000,000
	 
	 

	1.1
	Chi phí xây dựng Phương án và lập đề cương nội dung số liệu cần khảo sát và thu thập
	5,000,000
	1
	5,000,000
	 
	Vận dụng Thông tư 109/2016/TT-BTC; Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT. 

	1.2
	Lập báo cáo kết quả khảo sát thu thập số liệu
	5,000,000
	1
	5,000,000
	 
	

	2
	Chi phí quản lý (QL) 
	 
	 
	4,500,000
	45%*Ccg
	Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT

	3
	Chi phí khác(K)
	 
	 
	500,000
	 
	Thực hiện khảo sát gián tiếp

	 
	Chi phí văn phòng phẩm
	 
	 
	500,000
	 
	 

	4
	Thu nhập chịu thuế tính trước (TN)
	 
	 
	900,000
	6%*(Ccg+QL+K)
	Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT

	5
	Chi phí thu thập số liệu trước thuế
	 
	 
	15,900,000
	Ccg+QL+TN+K
	 

	6
	VAT
	 
	 
	1,590,000
	10%*(Ccg+QL+TN+K)
	Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT

	Tổng hợp chi phí tư vấn khảo sát 
	 
	 
	17,490,000
	Ccg+QL+TN+K+ VAT
	 

	Tổng hợp chi phí tư vấn khảo sát (làm tròn)

 
	 
	17,490,000
	 
	 


2.2. Diễn giải chi phí xây dựng Đề án 
	TT
	Công việc thực hiện
	Số lượng chuyên gia
	Số ngày công
	GIÁ TRỊ   TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ

	
	
	M4
	M3
	M2
	M1
	M4
	M3
	M2
	M1
	
	
	

	I
	Chi phí chuyên gia (CG)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,769,231
	17,076,923
	187,846,154

	1
	Xác định tính cấp thiết của đề án; Tổng hợp các quan điểm, mục tiêu phát triển đô thị thông minh trên cơ sở rà soát các căn cứ pháp lý liên quan đến phát triển đô thị thông minh của Đảng và Nhà nước; thực trạng phát triển ĐTTM và những thách thức, khó khăn của tỉnh Đắk Nông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,307,692
	1,730,769
	19,038,462

	1.1
	Sự cần thiết của Đề án
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	2
	2
	5,384,615
	538,462
	5,923,077

	1.2
	Thực trạng phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	8,076,923
	807,692
	8,884,615

	1.3
	Khó khăn và thách thức trong việc xây dựng đô thị thông minh
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	1
	1
	3,846,154
	384,615
	4,230,769

	2
	Định hướng xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,730,769
	5,173,077
	56,903,846

	2.1
	Mục tiêu 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	3
	3
	8,076,923
	807,692
	8,884,615

	2.2
	Các nguyên tắc định hướng 
	 
	1
	2
	1
	 
	2
	3
	3
	13,076,923
	1,307,692
	14,384,615

	2.3
	Tầm nhìn, chiến lược phát triển đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	3
	14,230,769
	1,423,077
	15,653,846

	2.4
	Nội dung cơ bản xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 
	1
	2
	2
	1
	3
	2
	3
	3
	16,346,154
	1,634,615
	17,980,769

	3
	Các nhiệm vụ ưu tiên triển khai trong quá trình xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,269,231
	8,326,923
	91,596,154

	3.1
	Các nhiệm vụ ưu tiên triển khai trong quá trình xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	4
	21,923,077
	2,192,308
	24,115,385

	3.2
	Giải pháp thực hiện từng lĩnh vực đề xuất trong việc xây dựng đô thị thông minh
	2
	1
	2
	2
	3
	3
	4
	3
	24,230,769
	2,423,077
	26,653,846

	4
	Khái toán kinh phí, lộ trình và giải pháp thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	4.1
	Khái toán tổng mức đầu tư thực hiện đề án
	 
	3
	2
	1
	 
	2
	3
	4
	17,692,308
	1,769,231
	19,461,538

	4.2
	Lộ trình triển khai thực hiện cho từng giai đoạn (ngắn hạn và dài hạn)
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	3
	4
	13,076,923
	1,307,692
	14,384,615

	4.3
	Giải pháp thực hiện 
	1
	1
	1
	 
	3
	3
	2
	 
	6,346,154
	634,615
	6,980,769

	4
	Giải pháp tổ chức thực hiện đề án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,076,923
	1,307,692
	14,384,615

	4.1
	Tổ chức thực hiện đề án đối với các cơ quan trực thuộc tỉnh (Sở, ban ngành và địa phương)
	 
	1
	1
	1
	 
	2
	3
	1
	6,538,462
	653,846
	7,192,308

	4.2
	Tổ chức thực hiện đề án với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, đoàn thể, hiệp hội ngành nghề, cơ quan truyền thông và người dân
	 
	1
	1
	1
	 
	2
	3
	1
	6,538,462
	653,846
	7,192,308

	5
	Đánh giá tác động của đề án đối với phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, doanh nghiệp và người dân
	 
	1
	1
	1
	 
	2
	2
	1
	5,384,615
	538,462
	5,923,077

	II
	Chi phí quản lý (45% của CG) (QL)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,846,154
	7,684,615
	84,530,769

	III
	Chi phí khác theo quy định pháp luật (K) (Chi tiết kèm theo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,475,000
	347,500
	3,822,500

	IV
	Thu nhập chịu thuế tính trước 6% của (CG+QL+K) (TN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,065,423
	1,506,542
	16,571,965

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,156,000
	26,616,000
	292,772,000


	Đơn giá ngày công 

(Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015)
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